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(Kèm theo Báo cáo số                         /BC-SGD ĐT ngày         /11/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Nơi thường trú HS trường

NV 1 NV2

Điện thoạiKết quả học tập THPT (Học bạ)

Tổ hợp

Kết quả học tập THPT 

Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 1 Môn 2 Môn 3

1 Vàng Seo Trắng 20/07/2006 Nam Mông PTDTNT tỉnh 2026 T K SP Tin học A00 8.7 7.4 8.8 24.9 GD Tiểu học A00 8 7.4 8.8 24.2 0946209642

2 Giàng Thị Mái Ly 17/12/2008 Nữ Mông THPT Mường Chà 2026 T K SP Tin học D01 7.3 8.5 7.7 23.5 SP Tiếng Anh D15 8.5 8.6 7.7 24.8 0812056429

3 Vàng A Thinh 06/08/2006 Nam Mông 2024 T K SP Tin học A00 6.8 8 7.8 22.6 GD Thể chất T03 7 7.8 14.8 0364204270

4 Lường Văn Biệt 11/01/2008 Nam Thái THPT Búng Lao 2026 T K SP Tin học A01 7.7 6.8 8.1 22.6 GD Thể chất T08 7.7 8.2 15.9 0834414116

5 Sùng A Nếnh 11/02/2008 Nam Mông THPT Mường Nhà 2026 T T SP Tin học D01 8.5 7.1 6.8 22.4 SP Tiếng Anh D01 8.5 7.1 6.8 22.4 0346439720

6 Đinh Thành Đạt 19/08/2007 Nam Mường PTDTNT THPT Mường Chà 2025 T K SP Tin học D01 7.3 7.7 7.2 22.2 SP Tiếng Anh D01 7.3 7.7 7.2 22.2 0862589682

7 Sùng Thị Dinh 05/12/2008 Nữ Mông THCS&THPT Quyết Tiến 2026 T K SP Tin học A00 7.1 7.3 7.5 21.9 SP Tiếng Anh D01 7.1 7.6 6.5 21.2 0819668043

8 Vàng A Thanh 10/06/2007 Nam Mông THPT Chà Cang 2025 T K SP Tin học D01 7 8.1 6.6 21.7 GD Thể chất T03 8.1 7.9 16 0336386269

9 Ly A Phong 28/04/2008 Nam Mông PTDTNTTHPT Na Son 2026 T K SP Tin học D01 7.5 6.9 7.1 21.5 GD Thể chất T00 7.5 6.5 14 0839297496

10 Quàng Thị Huệ 28/04/2008 Nữ Thái PTDTNTTHPT Tuần Giáo 2026 T K SP Tin học D01 6.4 7.9 6.6 20.9 SP Mỹ thuật V12 7.9 7.7 15.6 0367032264

11 Lò Văn Phi 11/11/2008 Nam Thái THPT Mường Luân 2026 T K SP Tin học D01 7 6.7 7.1 20.8 SP Tiếng Anh D01 7 6.7 7.1 20.8 0366116367

12 Lò Trọng Tấn 14/07/2007 Nam Thái THPT Mường Luân 2025 T K SP Tin học D01 7.1 6.8 6.5 20.4 SP Tiếng Anh D01 7.1 6.8 6.5 20.4 0335288549

13 Lường Văn Thiên Thái 26/03/2006 Nam Thái DTNT THPT ĐBĐ 2024 T K SP Tin học D01 6.8 7.2 6.1 20.1 0373417904

14 Sùng A Sử 09/10/2008 Nam Mông PTDTNTTHPT Tủa Chùa 2026 T K SP Tin học D01 6.1 7.6 6.4 20.1 0843294188

15 Sùng Thị Hờ 22/10/2008 Nữ Mông THPT Nà Hỳ 2026 T K SP Tin học D01 7.2 5.8 6.9 19.9 GD Mầm non C04 7.2 5.8 8.2 21.2 0862382904

16 Lò Xuân Huy 16/11/2007 Nam Thái THPT Mường Luân 2025 T K SP Tin học D01 6.4 6.5 6.3 19.2 SP Tiếng Anh D01 6.4 6.5 6.3 19.2 0823337561

17 Lù Xuân Tuấn 24/06/2008 Nam Thái PTDTNTTHPT Mường Nhé 2026 T K SP Tin học A00 6.5 7.25 5.35 19.1 SP Tiếng Anh D01 6.9 7.1 7 21 0363997094

18 Hờ A Hạng 21/12/2007 Nam Mông THCS&THPT Quyết Tiến 2025 T K SP Tin học A01 6.6 6.6 5.8 19 GD Tiểu học C03 6.6 5.6 7.5 19.7 0814148377

19 Quàng Thị Uyên 13/01/2008 Nữ Thái PTDTNTTHPT Mường Ảng 2026 T T GD Tiểu học D01 8.3 7.5 8.1 23.9 SP Tin học D01 8.3 7.5 8.1 23.9 0867311608

20 Vàng Thị Dai 07/10/2006 Nữ Mông PTDTNT THPT Nập Pồ 2024 T K GD Mầm non C03 7.5 7.5 7.4 22.4 SP Tin học D01 7.5 7.5 5.8 20.8 0345440925

21 Lò Thu Trang 14/02/2008 Nữ Thái THPT Mùn Chung 2026 T K SP Mỹ thuật V12 7.5 7.5 15 SP Tin học D01 6 7.5 6.9 20.4 0972468401

22 Tòng Việt Anh 04/06/2008 Nam Thái PTDTNT THPT Na Son 2026 T T GD Thể chất T03 8 8.7 16.7 SP Tin học D01 8.3 8 7.5 23.8 0866053060

23 Lý A Nam 27/07/2005 Nam Mông THPT Tủa Chùa 2024 T K GD Thể chất T00 5.5 7.7 13.2 SP Tin học A01 5.5 7.1 6.6 19.2 0393864360

Tổng số 23 người./.

DANH SÁCH 
Học sinh đề nghị xét tuyển đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển năm 2026 (SƯ PHẠM TIN HỌC)
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Nậm Nhừ 2, Nà Hỳ, Điện 
Biên

Vàng Sao Dình, Nậm Nhừ 2, Nà 
Hỳ, Điện Biên

Na Cô Sa 1, Quảng Lâm, 
Điện Biên

Giàng A Súa, Na Cô Sa 1, Quảng 
Lâm, Điện Biên

Háng Sung 2, Sính Phình, 
Điện Biên

GDNN-GDTX huyện Điện 
Biên

Vàng A Phổng, Háng Sung 2, Sính 
Phình, Điện Biên

Bản Vánh 2, xã Búng Lao, 
tỉnh Điện Biên

Lò Văn Đức, Bản Vánh 2, xã Búng 
Lao, tỉnh Điện Biên

Bản Nà Nếnh, Phình 
Giàng, Điện Biên

Sùng Chứ Sà, Bản Nà Nếnh, Phình 
Giàng, Điện Biên

Bản Há la Chủ, Xã Pa 
Ham, tỉnh Điện Biên

Đinh Trần Thắng, Bản Há la Chủ, 
Xã Pa Ham, tỉnh Điện Biên

Thôn Pàng Nhang, xã 
Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên

Sùng A Tình, Thôn Pàng Nhang, 
xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Thủng 1, Quảng 
Lâm, Điện Biên

Vàng A Nhè, Bản Huổi Thủng 1, 
Quảng Lâm, Điện Biên

Háng Giống, Pu Nhi, Điện 
Biên

Ly A Chua, Háng Giống, Pu Nhi, 
Điện Biên

Nà Tòng, Tủa Chùa, Điện 
Biên

Quàng Văn Hoan, Nà Tòng, Tủa 
Chùa, Điện Biên

Nà Muông, Mường Luân, 
Điện Biên

Lò Văn Toàn, Nà Muông, Mường 
Luân, Điện Biên

Nà Muông, Mường Luân, 
Điện Biên

Lò Văn Thủy, Nà Muông, Mường 
Luân, Điện Biên

Bản Na Ten Mường Luân, 
Điện Biên

Lường Thị Dắt, Bản Na Ten 
Mường Luân, Điện Biên

Tủa Thàng, Tủa Thàng, 
Điện Biên

Sùng A Ninh, Tủa Thàng, Tủa 
Thàng, Điện Biên

Bản Mốc 4, Mường Chà, 
Điện Biên

Sùng A Ly, Bản Mốc 4, Mường 
Chà, Điện Biên

Bản Mường Nhé, Mường 
Nhé, Điện Biên

Lò Văn Hậu, Bản Mường Nhé, 
Mường Nhé, Điện Biên

Bản Mường Nhé, Mường 
Nhé, Điện Biên

Lù Thị Thịnh, Bản Mường Nhé, 
Mường Nhé, Điện Biên

Háng Pàng, xã Tủa Thàng, 
tỉnh Điện Biên

Hờ A Phổng, Háng Pàng, xã Tủa 
Thàng, tỉnh Điện Biên

Bản Đắng, Nà Tấu, Điện 
Biên

Quàng Văn Diện, Bản Đắng, Nà 
Tấu, Điện Biên

Bản Huổi Thủng 1, Quảng 
Lâm, Điện Biên

Vàng A Di, Bản Huổi Thủng 1, 
Quảng Lâm, Điện Biên

Nong Tóng, Tủa Chùa, 
Điện Biên

Lò Văn Trái, Nong Tóng, Tủa 
Chùa, Điện Biên

Bản Pá Vạt 2, Mường 
Luân, Điện Biên

Tòng Văn Kiên, Bản Pá Vạt 2, 
Mường Luân, Điện Biên

Thôn Bản Phố, xã Sính 
Phình, tỉnh Điện Biên

Lý A Páo, Thôn Bản Phố, xã Sính 
Phình, tỉnh Điện Biên
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